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Tên bài NỘI DUNG ÔN TẬP Trang 

Unit 5: Sports & 

Hobbies 

- Ôn từ vựng các môn thể thao, hoạt 

động giải trí, bộ phận cơ thể.   

- Hỏi và trả lời có thể chơi môn thể 

thao nào không, chơi giỏi môn gì. 

- Nói về những hành động có thể/ 

không thể làm trong các môn thể thao 

khác nhau. 

68 - 81 

Unit 6: Clothes 

- Ôn từ vựng về trang phục.   

- Hỏi và trả lời muốn trang phục gì, 

mặc trang phục gì, mặc trang phục gì 

ở trường. 

82 - 95 

Unit 7: Toys 

- Ôn từ về đồ chơi, số từ 11 – 20, giới 

từ vị trí.   

- Hỏi và trả lời về đồ chơi, số lượng, 

từ chỉ vị trí, phép cộng trừ. 

96 - 109 

Unit 8: Food 

- Ôn từ về đồ ăn.   

- Hỏi và trả lời có đồ ăn nào đó không, 

số lượng đồ ăn. 

110 - 113 

 

*Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn 

tập để đạt kết quả tốt! 

 


